
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0148824904	 ĐỖ HOÀNG HẢI	 05/08/2008	 45.50	
2. 	0117052541	 HOÀNG MINH TRUNG	 20/10/2008	 45.50	
3. 	0133561527	 NGUYỄN HUY ĐẠT	 03/01/2008	 45.00	
4. 	0142882744	 TRẦN BẢO HÂN	 12/12/2008	 44.75	
5. 	0133561573	 DƯƠNG MINH TRÀ	 29/04/2008	 44.75	
6. 	0161446315	 TRẦN LONG NHẬT	 25/02/2008	 44.50	
7. 	0135542200	 NGUYỄN HOÀNG BẢO OANH	 08/08/2008	 44.50	
8. 	0140246502	 PHẠM HUY PHÚC	 10/10/2008	 44.50	
9. 	0118066011	 NGUYỄN TUẤN THÀNH	 03/05/2008	 44.50	
10. 	0145692742	 NGUYỄN QUỐC TUẤN	 04/08/2008	 44.50	
11. 	0131680507	 TRẦN MINH TUỆ	 18/03/2008	 44.50	
12. 	0151398402	 NGUYỄN BÌNH AN	 30/12/2008	 44.25	
13. 	0134314683	 TRẦN HOÀNG LINH	 26/11/2008	 44.25	
14. 	0133379248	 LÊ THU PHƯƠNG	 17/04/2008	 44.25	
15. 	0148757406	 VĂN TIẾN SƠN	 04/11/2008	 44.25	
16. 	0117707559	 TRẦN PHƯƠNG THẢO	 02/04/2008	 44.25	
17. 	0149106502	 TRẦN NGỌC TRUNG	 20/02/2008	 44.25	
18. 	0145123115	 NGUYỄN ĐỨC ANH	 16/01/2008	 44.00	
19. 	0132534366	 NGUYỄN HÀ ANH	 19/06/2008	 44.00	
20. 	3848753957	 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG	 24/08/2008	 44.00	
21. 	0143056256	 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	 29/08/2008	 44.00	
22. 	0133602672	 NGUYỄN HUY TUẤN	 31/03/2008	 44.00	
23. 	0133121556	 TRẦN BẢO ANH	 13/04/2008	 43.75	
24. 	3448763852	 PHẠM THÀNH CÔNG	 06/01/2008	 43.75	
25. 	0138749748	 PHẠM THÀNH DANH	 04/11/2008	 43.75	
26. 	0148595685	 THÀNH NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG	 28/07/2008	 43.75	
27. 	0148833443	 NGUYỄN PHƯƠNG LY	 28/02/2008	 43.75	
28. 	0117052509	 NGUYỄN NHẬT MINH	 21/07/2008	 43.75	
29. 	0145123091	 LƯU DANH PHÚC	 22/02/2008	 43.75	
30. 	0148595762	 VŨ NGỌC VÂN TRANG	 07/01/2008	 43.75	
31. 	0117996854	 DƯƠNG BẢO TRÂM	 22/03/2008	 43.75	
32. 	0118422760	 ĐOÀN MAI ANH	 16/12/2008	 43.50	
33. 	0118101481	 VƯƠNG MINH ANH	 17/11/2008	 43.50	
34. 	0118217900	 LÊ NGUYÊN GIA BẢO	 08/09/2008	 43.50	
35. 	0131329751	 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG	 02/09/2008	 43.50	
36. 	0145123339	 NGUYỄN HỮU KHOA	 03/11/2008	 43.50	
37. 	3136316057	 LÊ ĐỨC MẠNH	 19/01/2008	 43.50	
38. 	0130724258	 MẠC VĨ MINH	 03/07/2008	 43.50	
39. 	0117813044	 NGUYỄN VIẾT TUẤN MINH	 24/08/2008	 43.50	
40. 	0142665374	 LÊ THẢO MY	 12/12/2008	 43.50	
41. 	0154264221	 HOÀNG PHƯƠNG NAM	 31/07/2008	 43.50	
42. 	0135543196	 NGUYỄN TRẦN BẢO NHI	 09/02/2008	 43.50	
43. 	3643569738	 ĐẶNG MAI PHƯƠNG	 16/08/2008	 43.50	
44. 	0149106258	 NGUYỄN MINH QUANG	 20/08/2008	 43.50	
45. 	0150281741	 NGUYỄN ĐẠI THÀNH	 28/02/2008	 43.50	
46. 	4042846692	 NGUYỄN BÁ MINH TUẤN	 21/05/2008	 43.50	
47. 	0138703811	 NGUYỄN VIẾT TÙNG	 28/11/2008	 43.50	
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